
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 48 LK11B, Khu Đô thị Mộ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

14/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XANH

0109705689

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

4. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

5. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

7. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:- Vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh; - Cho 
thuê xe chở khách có người lái để vận tải hành khách, hợp 
đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

10. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

11. Bán buôn thực phẩm 4632

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán 
buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự;

4649

13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MADE GREEN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MADEGREEN 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02437554524
Email:

Fax:
Website:
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14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng ; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện ) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Bán buôn phương tiện vận 
tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp; - Bán buôn người máy 
thuộc dây chuyền sản xuất tự động; - Bán buôn các loại máy 
công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết 
bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác. - Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn 
thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

15. Bán buôn tổng hợp 4690

16. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ tranh, ảnh và 
các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4773(Chính)

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm: Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động ..; - Bán trực tiếp nhiên liệu 
(dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà người sử 
dụng; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa 
hàng).

4799

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho ngoại quan 

5210

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống; - Cung 
cấp suất ăn theo hợp đồng; - Hoạt động nhượng quyền cung 
cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện 
tương tự; - Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ .

5629

22. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Đồ dệt, trang phục và giầy dép; - Đồ đạc, gốm sứ, đồ 
bếp, thiết bị điện và đồ gia dụng; - Đồ trang sức, thiết bị âm 
nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo...; - Sách, tạp chí; - Máy 
móc và thiết bị sử dụng bởi những người nghiệp dư hoặc có sở 
thích riêng như các dụng cụ cho sửa chữa nhà; - Hoa và cây; - 
Thiết bị điện cho gia đình.

7729

23. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ THU 
HUYỀN

Việt 
Nam

Số 5, ngõ 129 Nguyễn 
Trãi, tổ 12, Phường 
Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 001178014697

2NGUYỄN 
THỊ HUÊ  

Việt 
Nam

Số 196 Thượng Đình, 
Phường Thượng 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 111200844

24. Dịch vụ đóng gói
(Trừ thuốc bảo vệ thực vật)

8292

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       111200844
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 196 Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 196 Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ HUÊ  Nữ

02/08/1953 Kinh Việt Nam

16/07/2009 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 14/07/2021 đến ngày 13/08/2021


